
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Qua nghiên cứu tài liệu kinh nghiệm quốc tế về việc áp dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã được thực hiện tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Đài Loan, Anh, Áo, Australia… Trên thế giới quá trình phát triển của hoá đơn điện tử đang ngày càng được hiện đại hoá, hoàn thiện mang lại tiện ích cho người sử dụng. 
1. Mô hình triển khai hóa đơn điện tử trên thế giới 
1.1. Các giai đoạn phát triển
Giai đoạn 1: Truyền nhận hóa đơn điện tử trực tiếp từ người bán đến người mua - B2C (Business to Customer) (giữa doanh nghiệp và cá nhân). 

Theo đó, Hóa đơn được truyền nhận qua Portal, Email. Tỷ lệ chấp nhận của khách hàng hạn chế, do 
Giai đoạn 2: Truyền nhận hóa đơn điện tử qua cùng một tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử - B2C Consolidator (giữa doanh nghiệp và cá nhân qua tổ chức trung gian).

Theo đó, nhiều người bán sử dụng chung một tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử; Người mua chỉ phải vào một cổng thông tin duy nhất để nhận và thanh toán hóa đơn; Tiết kiệm chi phí đầu tư và vận hành cho các người bán sử dụng chung nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
Giai đoạn 3: Liên thông giữa hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của người bán và người mua - B2B (Business to Busniess) và B2G (Business to Government).

Theo đó, hóa đơn được gửi, nhận và truyền thẳng vào hệ thống quản lý tài chính của người mua; Nâng cao khả năng xử lý tự động ở cả hai phía người bán và người mua, cho phép xử lý hóa đơn với số lượng lớn. 

Không phù hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ do chi phí đầu tư ban đầu lớn. Giải pháp: dùng dịch vụ do các tổ chức trung gian có khả năng liên thông hóa đơn với nhau.
Giai đoạn 4: Áp dụng rộng rãi hóa đơn điện tử và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn hóa đơn giấy cho mọi đối tượng doanh nghiệp và trong mọi lĩnh vực cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

1.2. Mô hình quản lý phổ biển hóa đơn điện tử
(i) Mô hình song phương (Bilateral model)


Với mô hình này: 

- Người mua có thể xem và download hóa đơn sau khi đăng nhập vào Cổng thông tin của người bán; 

- Gửi qua email ở dạng file đính kèm;

- Người mua triển khai giải pháp hóa đơn điện tử tại doanh nghiệp mình để nhận hóa đơn điện tử thông qua các kênh và các định dạng  khác nhau; 
- Nhận hóa đơn trực tiếp ở dạng luồng dữ liệu sẵn sàng chuyển thẳng vào các ứng dụng tài chính kế toán;

- Một số người bán đặt sẵn thông tin hóa đơn vào các mẫu web (web template) trên cổng thông tin.

(ii) Mô hình 3 bên (3-Corner model)



 Với mô hình này:  

- Người bán và người mua sử dụng chung một tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để truyền nhận hóa đơn; 

- Người mua và người bán có quan hệ hợp đồng riêng với cùng một nhà cung cấp dịch vụ.

(iii) Mô hình 4 bên (4-Corner model)



Với mô hình này:  

- Người bán và người mua sử dụng tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử của riêng mình để xử lý và truyền nhận hóa đơn.

- Hai tổ chức trung gian tự quản lý việc truyền nhận hóa đơn. Hai tổ chức trung gian có thể không có quan hệ hợp đồng trực tiếp mà có thể truyền nhận thông qua một hay nhiều tổ chức trung gian nữa (mô hình đa phương).
2. Kinh nghiệm một số nước triển khai hóa đơn điện tử

2.1 Đối với Hàn Quốc
 Hàn Quốc với dân số là 50 triệu người. Đến thời điểm này Hàn Quốc có khoảng 500 nghìn doanh nghiệp (tương đương với Việt Nam) và 2,5 triệu hộ kinh doanh. 

 (i) Lộ trình triển khai hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế Hàn Quốc: 

 
- Năm 2008: cơ quan thuế thiết lập tổ công tác nghiên cứu triển khai hóa đơn điện tử. Tổ công tác đã thiết lập hệ thống hóa đơn thuế điện tử để phục vụ việc triển khai hóa đơn. Cơ quan thuế Hàn Quốc đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền về lợi ích của hóa đơn thuế điện tử.

- Năm 2010: triển khai hệ thống e-Invoice (e là viết tắt của express). Ban đầu Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp tự nguyện tham gia. Do trình độ công nghệ thông tin của các doanh nghiệp ở mức độ khá cao nên năm 2010 đã có khoảng 70% các doanh nghiệp tự nguyện tham gia.

- Năm 2011: các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân bắt buộc phải tham gia. Việc bắt buộc này không gặp phải sự phản đối của các doanh nghiệp vì các doanh nghiệp đều mong muốn được kinh doanh trong môi trường minh bạch hơn. Cơ quan thuế có nhiều biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với hóa đơn thuế điện tử như tuyên truyền, tập huấn, 


- Tháng 01/2012: Cá nhân kinh doanh có doanh thu lớn hơn 20 tỷ VND (1 triệu KRW) một năm bắt buộc phải phát hành hóa đơn thuế điện tử. Việc xác định doanh thu sẽ dựa vào thu nhập năm liền trước.

-  Đến năm 2014: Mở rộng việc bắt buộc phát hành hóa đơn thuế điện tử tới cá nhân có doanh thu lớn hơn 5,7 tỷ VND (300K KRW). 


 (ii) Lợi ích của việc hóa đơn điện tử

 - Việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn thuế điện tử giúp Hàn Quốc tiết kiệm được 6.700 tỷ won (134 nghìn tỷ VNĐ) chi phí cho toàn xã hội.
 - Để khuyến khích người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan Thuế  khuyến khích người bán có thể giảm 200 KRW tiền thuế (khoảng 4000 VNĐ/HĐĐT) và tối đa giảm không quá 1 triệu KRW (tương đương 20.000.000 VNĐ trong một năm). Tuy nhiên đến năm 2015 đã xóa bỏ chế độ này.

 - Hóa đơn thuế điện tử đã được lập và gửi tới cơ quan thuế, người bán và người mua không cần in hóa đơn ra giấy để lưu trữ phục vụ việc kiểm tra của cơ quan thuế và các cơ quan QLNN liên quan.
- NNT có thể tra cứu dễ dàng các báo cáo về hóa đơn bán ra và mua vào trên hệ thống của cơ quan thuế phục vụ việc khai thuế của doanh nghiệp.
- NNT không phải lưu trữ hóa đơn thuế điện tử, giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp.
 (iii ) Quy tắc chung về hóa đơn điện tử
 Hàn Quốc quy định: Hóa đơn thuế điện tử được sử dụng khi lập cho doanh nghiệp; đối với cá nhân sử dụng Hóa đơn tiền mặt. 

- Đối tượng sử dụng hóa đơn thuế điện tử: doanh nghiệp đang hoạt động và cá nhân kinh doanh có doanh thu năm liền trước từ 300 triệu KRW (tương đương 6 tỷ đồng ) trở lên.
- Thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử: người nộp thuế không phải đăng ký phát hành hóa đơn cũng như đăng ký mẫu hóa đơn thuế điện tử; có thể sử dụng ngay hóa đơn thuế điện tử khi có giấy phép kinh doanh.  
- Thời điểm lập hóa đơn: 

  + Hóa đơn thuế điện tử được lập khi người bán cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người mua (quy định tại Luật thuế GTGT).
  + Người bán có thể lập chung một hóa đơn thuế điện tử cho tổng giá trị giao dịch phát sinh trong tháng của một người mua vào ngày mùng 10 của tháng tiếp theo tháng phát sinh các giao dịch mua bán. Nếu ngày 10 của tháng tiếp theo trùng vào ngày thứ 7, Chủ nhật thì thời gian lập hóa đơn được lùi sang ngày làm việc tiếp theo.
- Thời gian chuyển hóa đơn điện tử: 

  + Nếu người bán xuất hóa đơn trên hệ thống Hometax sẽ được gửi tới cơ quan thuế ngay lập tức.
  +Nếu người bán xuất hóa đơn trên hệ thống ASP sẽ được gửi tới cơ quan thuế vào ngày hôm sau.
- Hình thức chuyển hóa đơn thuế điện tử: 5 hình thức 

  (1) HomeTax: trang web do cơ quan Thuế cung cấp. Hình thức này chủ yếu áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ với số lượng hoá đơn được lập không nhiều. Áp dụng hình thức này, hoá đơn thuế điện tử được gửi đi ngay tức thì và được miễn phí.
 (2) ASP (nhà cung cấp dịch vụ trung gian): Áp dụng chủ yếu đối với các doanh nghiệp lớn với số lượng lớn hoá đơn điện tử thuế, người nộp thuế phải trả phí sử dụng.
 (3) ERP: phần mềm kế toán của doanh nghiệp.
 (4) Mobile Hometax: ứng dụng trên Mobile do cơ quan Thuế cung cấp.
 (5) ARS: người nộp thuế gọi điện thoại (thông qua một ma trận mã do cơ quan Thuế cung cấp) để phát hành hóa đơn thuế điện tử. Hình thức này áp dụng trong môi trường hạn chế về internet.
 (6) Đến trực tiếp cơ quan Thuế để phát hành hóa đơn thuế điện tử khi NNT không đủ trình độ về CNTT để lập hóa đơn. 
 - Hóa đơn thuế điện tử khi được lập sẽ chuyển trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc chuyển qua các nhà cung cấp dịch vụ ASP để nhận số hóa đơn. Nhà cung cấp dịch vụ ASP được cơ quan thuế ủy quyền để cấp số hóa đơn.
   Do Hàn Quốc không áp dụng kiểm tra hàng hóa trên đường như ở Việt Nam nên cũng không tính đến việc chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để thực hiện cho hàng hoá vận chuyển trên đường.
- Mẫu hóa đơn thuế điện tử: cơ quan thuế quy định 1 mẫu hóa đơn thuế điện tử áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp, cụ thể:
 + Thông tin bắt buộc trên hóa đơn thuế điện tử gồm: Số đăng ký kinh doanh, tên doanh nghiệp bán; số đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mua hàng; giá trị hàng hóa cung cấp; số thuế VAT, ngày lập hóa đơn.

 + Thông tin không bắt buộc (tự chọn) gồm: Địa chỉ người bán; tên, địa chỉ người mua, loại hình kinh doanh, tên hàng hóa dịch vụ, đơn giá, số lượng...
  - Kiểm tra hóa đơn: Người bán, người mua khi cần kiểm tra hóa đơn có thể vào trang HomeTax của cơ quan thuế để tra cứu thông tin về hóa đơn. Cơ quan thuế là đơn vị có trách nhiệm lưu trữ hóa đơn của doanh nghiệp và là đơn vị cung cấp thông tin cho các cơ quan QLNN khác.

 - Chữ ký điện tử trên hóa đơn: Người bán phải thực hiện ký điện tử trên hóa đơn trước khi gửi cho cơ quan thuế hoặc nhà cung cấp ASP để nhận số hóa đơn. Với những người bán không có chữ ký điện tử, cơ quan thuế sẽ cấp miễn phí thẻ bảo mật. Người bán dùng thẻ bảo mật để thay cho chữ ký số. Người mua không phải ký điện tử trên hóa đơn.
 - Cơ quan thuế nhận được thông tin phát hành hóa đơn của người bán và gửi đến người mua để xác nhận. Người mua nếu không có email xác nhận thì coi như hệ thống của cơ quan thuế đã gửi tới người mua. Nếu người mua không nhận được hóa đơn thuế điện tử có thể mang các giấy tờ chứng minh giao dịch tới cơ quan thuế để khiếu nại để được khấu trừ thuế. 
 - Người bán phát hành hóa đơn qua điện thoại (ARS) dùng thẻ bảo mật để chứng minh sự hợp lệ của người bán. 
- Khi hóa đơn sai sót thì người bán lập hóa đơn với số tiền âm bằng đúng với số tiền trên hóa đơn bị sai sót và sau đó lập một hóa đơn mới để thay thế cho hóa đơn điều chỉnh. Việc thay thế này không cần thỏa thuận giữa người mua và người bán.
- Cơ quan thuế cho phép NNT có thể tra cứu hóa đơn thuế điện tử đầu vào và hóa đơn thuế đầu ra trên trang HomeTax và tổng hợp số liệu trên bảng kê hàng hóa bán ra, mua vào của tờ khai Giá trị gia tăng.
- NNT khi lập hóa đơn thuế điện tử không phải lưu trữ hóa đơn, trách nhiệm lưu trữ hóa đơn thuộc về cơ quan thuế. NNT sử dụng hóa đơn giấy vẫn phải thực hiện lưu trữ hóa đơn theo quy định của pháp luật (5 năm).

(iv) Hệ thống hóa đơn tiền mặt

Hộ kinh doanh có sử dụng máy tính tiền thường có các thiết bị POS để thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Đơn vị cung cấp thiết bị quẹt thẻ sẽ cung cấp dịch vụ thu thập thông tin về hóa đơn tiền mặt gửi đến cơ quan thuế. Cơ quan thuế có hệ thống riêng quản lý hóa đơn tiền mặt do chuẩn dữ liệu về hóa đơn tiền mặt khác với dữ liệu về hóa đơn thuế điện tử.


Hệ thống hóa đơn tiền mặt độc lập với hệ thống hóa đơn điện tử.

(v) Chế tài xử phạt các doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật về hóa đơn:
- Hành vi không lập hóa đơn thuế điện tử: người bán bị phạt 2% trên giá trị giao dịch, người mua không được khấu trừ thuế.
- Hành vi lập hóa đơn thuế điện tử muộn: Lập hóa đơn trong chu kỳ khai thuế (quý) nhưng sau thời gian quy định của ngày lập (sau ngày mồng 10 tháng sau), người bán, người mua đều bị phạt 1% giá trị giao dịch.
- Hành vi lập hóa đơn giấy: Người bán không lập hóa đơn điện tử bị phạt 1% giá trị giao dịch.
- Hành vi lập hóa đơn khống: Lập hóa đơn nhưng không cung cấp hàng hóa dịch vụ người bán và người mua đều bị phạt 2% giá trị giao dịch.

- Hành vi chuyển hóa đơn thuế điện tử muộn: Người bán chuyển hóa đơn cho cơ quan thuế sau ngày phát hành từ 2 ngày trở lên và trước ngày 11 của tháng tiếp theo sẽ bị phạt 0.1% giá trị giao dịch đối với cá nhân, 0.5% giá trị giao dịch với tổ chức

- Hành vi không chuyển hóa đơn thuế điện tử: Người bán không chuyển hóa đơn cho cơ quan thuế trước ngày 11 của tháng tiếp theo sẽ bị phạt 0.3% đối với cá nhân, 1% đối với tổ chức.

- Mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi không phát hành hóa đơn thuế điện tử, không chuyển hóa đơn, chuyển hóa đơn muộn: 50 triệu KRW đối với doanh nghiệp nhỏ và 100 triệu KRW cho doanh nghiệp vừa và lớn. Đối với trường hợp doanh nghiệp cố tình vi phạm các quy định về hóa đơn thuế điện tử thì không hạn chế mức phạt tối đa.
(vi) Nghiệp vụ của việc phát hành hóa đơn điện tử

- Hóa đơn điện tử tại Hàn Quốc là hóa đơn, phát hành bằng phương pháp điện tử và được gửi dữ liệu tới hệ thống thuế quốc gia.

- Thẻ bảo mật là một thẻ mã hóa thông tin cá nhân bằng cách sử dụng bộ 30/4 con số lấy mẫu ngẫu nhiên. Thẻ bảo mật này được dùng cho các đơn vị không có chữ ký số.

- ASP (Application Service Provider): Đơn vị cung cấp dịch vụ về hóa đơn thuế điện tử của Hàn Quốc (tương tự như TVAN của Việt Nam). ASP được phép thu phí của doanh nghiệp khi thực hiện việc xuất hóa đơn thuế điện tử. ASP phải đảm bảo bảo mật thông tin phát hành hóa đơn cho NNT.

- Hóa đơn điện tử gửi tới cơ quan thuế nhưng bị lỗi (sai định dạng, chưa đăng ký kinh doanh, sai chữ ký số, lỗi chuyển giao dịch…) sẽ được xác định là chưa lập hóa đơn.

- Cơ quan thuế có thể thu hồi giấy phép của ASP nếu xảy ra 1 trong 3 trường hợp sau: Lớn hơn 10% số hóa đơn chuyển tới cơ quan thuế bị lỗi; Các đơn vị thường xuyên gửi chậm hóa đơn thuế điện tử cho cơ quan thuế; Các đơn vị không phối hợp với cơ quan thuế trong việc điều tra các gian lận về thuế. 
(vii) Phương thức lập hóa đơn thuế điện tử

- Lập hóa đơn trên hệ thống HomeTax, Mobile HomeTax của cơ quan thuế: NNT được miễn phí chi phí lập hóa đơn và không cần đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin. 30% doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn hình thức lập hóa đơn này và đều là các doanh nghiệp nhỏ, số lượng hóa đơn xuất trong tháng là không nhiều. Khi lập hóa đơn trên hệ thống HomeTax, thông tin hóa đơn được tự động gửi tới cơ quan thuế ngay khi NNT thực hiện phát hành hóa đơn.

-  Lập hóa đơn bằng cách gọi điện thoại tới hệ thống ARS: NNT có thể gọi tới tổng đài của cơ quan thuế và thực hiện theo hướng dẫn để lập hóa đơn. Việc chứng minh tính hợp lệ của người bán được thực hiện bằng cách nhập thông tin trên thẻ bảo mật.

- Cơ quan thuế hỗ trợ NNT lập hóa đơn khi không có kỹ năng về CNTT để thực hiện.

- Lập hóa đơn trên hệ thống ERP, ASP: NNT có thể thực hiện hiệu chỉnh lại hệ thống ERP của doanh nghiệp hoặc sử dụng hệ thống của doanh nghiệp ASP để phát hành hóa đơn thuế điện tử. Hệ thống ERP và ASP phải tuân thủ chuẩn dữ liệu hóa đơn thuế điện tử và chuẩn kết nối cơ quan thuế đã ban hành. Doanh nghiệp ASP phải gửi hóa đơn đã được phát hành tới cho cơ quan thuế sau 1 ngày.
2.2. Đối với Liên minh Châu Âu 

Liên minh Châu Âu là một trong những nơi áp dụng hóa đơn điện tử tương đối sớm, tuy nhiên tỷ lệ áp dụng hóa đơn điện tử tại đây có sự khác nhau giữa các quốc gia thành viên. Ủy ban châu Âu đã thực hiện phát triển mục tiêu sử dụng hóa đơn điện tử trong Kế hoạch Hành động châu Âu từ năm 2002 và sau đó triển khai Nhóm Chuyên gia Ủy ban châu Âu nhằm mục tiêu phát triển Cơ cấu tổ chức Hóa đơn điện tử tại châu Âu (EEI) trong giai đoạn 2008-2009. 

Một số nước châu Âu đã sử dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp của họ ngay cả khi cộng đồng châu Âu chưa áp dụng việc sử dụng này một cách rộng rãi. Các nước Bắc Âu là những nước đi tiên phong trong lĩnh vực này, điển hình là đất nước Đan Mạch, Phần Lan bắt đầu đưa hóa đơn điện tử vào thí điểm năm 1999 và đến nay hình thức hóa đơn điện tử được áp dụng phổ biến trong giao dịch tại đây.

(i) Về đối tượng, phạm vi áp dụng

- Về phạm vi áp dụng: áp dụng hóa đơn điện tử vào khu vực công và tư và góp phần tăng cường ưu đãi thương mại đối với thương mại điện tử thay thế cho quy trình lập hóa đơn bằng giấy thông thường.

- Về đối tượng áp dụng: sử dụng phổ biến ở các doanh nghiệp lớn. Nhiều doanh nghiệp lớn đã sử dụng hóa đơn điện tử trong khi việc triển khai hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở mức tương đối thấp mặc dù số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ lệ lớn đến trên 90% tổng số các doanh nghiệp tại châu Âu. 

- Về hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện khác:  

 + Các doanh nghiệp lớn tự đảm bảo cho việc tự vận hành và áp dụng hóa đơn điện tử;

 + Để thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Liên minh Châu Âu chú trọng phát triển các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, thông qua các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể áp dụng hình thức hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng của mình mà không phải đầu tư quá lớn cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

 + Thị trường dịch vụ hóa đơn điện tử phát triển khá rộng rãi, hơn 400 nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tại châu Âu cung cấp số lượng lớn các mô hình kinh doanh hóa đơn điện tử.

(ii) Lợi ích phát triển hóa đơn điện tử tại Liên minh Châu Âu 

- Đến nay, tỷ lệ áp dụng hóa đơn điện tử tại châu Âu là khoảng 23% doanh nghiệp ghi nhận việc nhận và gửi hóa đơn điện tử.

- Việc sử dụng hóa đơn điện tử tại châu Âu góp phần làm giảm chi phí giao dịch tại các doanh nghiệp và khu vực công vào khoảng 243 tỷ Euro hàng năm. 

  + Ví dụ: tại Đan Mạch đã tiết kiệm được một khoản tiền là 100 triệu Euro chỉ sau đợt bùng nổ lớn áp dụng hóa đơn điện tử năm 2005. Điều này thúc đẩy phát triển hóa đơn điện tử và dự kiến sẽ mang lại khoản tiền tiết kiệm lớn hơn nhiều. 

   + Tại Phần Lan: Phần Lan bắt đầu đưa hóa đơn điện tử vào thí điểm năm 1999 tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tại thời điểm đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thấy được những mặt thuận lợi của hóa đơn điện tử và các ứng dụng, dịch vụ thì không hoàn thiện. Tuy nhiên đến nay Phần lan đã ứng dụng hóa đơn điện tử rất tốt và các yêu cầu cho việc sử dụng hóa đơn điện tử ngày càng gia tăng. Các đất nước láng giềng Croatia, Italia đang trong quá trình phát triển CBI là một biến thể của liên ngân hàng VAN nơi các ngân hàng hoạt động như các cổng thông tin điện tử và các trung gian cho người sử dụng hóa đơn điện tử. Quốc gia Slovenia đã bắt đầu đưa dự án hóa đơn điện tử vào ứng dụng, đầu tiên là với các giao dịch trực tiếp của các chỉ tiêu EDIFACT (EANCOM) rồi đến định dạng XML nhưng gần đây đã dấu hiệu chuyển sang sử dụng phần mềm GS1 BMS. Tại Tây Ban Nha, hóa đơn điện tử cũng đã được đưa vào sử dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, và đang trong quá trình khuyến khích việc sử dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp có quy mô rất nhỏ. 

2.3. Tại Vương Quốc Anh

(i) Về đối tượng áp dụng: Hóa đơn điện tử được áp dụng tại các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên đối với doanh nghiệp lớn được khuyến khích hơn. 

(ii) Khả năng áp dụng hóa đơn điện tử và kết quả thực hiện: 

Việc áp dụng hóa đơn điện tử tại Anh thường tập trung vào các nhóm doanh nghiệp sau:

- Các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ phát hành hóa đơn điện tử nhiều hơn các doanh nghiệp không có hoạt động quốc tế (43% so với 27,5%) và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn nữa (48,5% so với 27,5%). 

- Kinh doanh trực tuyến làm cho hóa đơn trực tuyến trực quan và dễ dàng hơn. Doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến có nhiều khả năng để phát hành hóa đơn điện tử hơn so với những doanh nghiệp không có trang web riêng (35% so với 22%).

- Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại có tỷ lệ áp dụng hóa đơn điện tử lớn hơn cả, trong khi các lĩnh vực về khách sạn, y tế và công tác xã hội cũng như bán lẻ, khoảng từ 15% đến 16% các doanh nghiệp vừa và nhỏ được ghi nhận sử dụng hóa đơn điện tử. Các doanh nghiệp có doanh số bán hàng cao hơn như lĩnh vực sản xuất, xây dựng, giao thông vận tải và viễn thông được ghi nhận từ 27% đến 31% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Ngành kinh doanh dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử với tỷ lệ cao nhất là 42%. 

2.3. Đối với Đài Loan 
Trước năm 1951, ở Đài Loan chưa có quy định thống nhất về sử dụng hoá đơn, những giao dịch trên thị trường thường sử dụng các loại hoá đơn tự tạo không có nội dung, mẫu và kích cỡ thống nhất. Điều đó đã gây ra khó khăn trong việc thu thuế. 

Đài Loan thực hiện chế độ hóa đơn thống nhất (năm 1951) đến khi chính thức áp dụng hóa đơn điện tử, việc sử dụng hóa đơn của Đài Loan cũng thực hiện các hình thức hóa đơn giấy qua các mốc thời gian như sau: sử dụng hóa đơn lập bằng tay loại 3 liên (năm 1955), sử dụng hóa đơn lập trên máy tính (năm 1980), chấp nhận hóa đơn bán lẻ trên máy tính tiền (năm 1984), chấp nhận hóa đơn tự in (năm 1993), áp dụng thí điểm hóa đơn điện tử (năm 2000) tại Trung tâm dữ liệu, chính thức áp dụng hóa đơn điện tử rộng rãi (năm 2006). 

(i) Điều kiện để được sử dụng hoá đơn điện tử:

 Tại Đài Loan, các cơ sở kinh doanh muốn sử dụng hóa đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện dưới đây có thể đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử:

+ Cơ sở kinh doanh được xác định là không còn nợ thuế và không bị phạt thuế.

+ Cơ sở kinh doanh có thể nắm được thông tin của người mua hàng cá nhân (ví dụ như: tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử,…).

+ Đảm bảo có thiết bị kết nối mạng internet và có đủ khả năng lưu giữ các hoá đơn điện tử.

+ Đã được Bộ kinh tế cấp chữ ký điện tử và con dấu điện tử.

+ Phải sử dụng mạng GTGT để truyền dữ liệu điện tử.

* Vận hành hoá đơn điện tử:

Với mục tiêu giảm giấy tờ hành chính; nâng cao hiệu quả cạnh tranh của doanh nghiệp; xây dựng môi trường giao dịch hoá đơn điện tử lành mạnh và tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp và xã hội, từ năm 2007, Bộ Tài Chính Đài Loan giao cho Trung tâm dữ liệu Tài chính (FDC) thuộc Bộ tài chính xây dựng hệ thống giao dịch hoá đơn điện tử.

Trung tâm xây dựng cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính thực hiện các việc:

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin hoá đơn điện tử

- Xây dựng hệ thống mạng kết nối từ FDC tới các doanh nghiệp hoặc các cơ sở làm dịch vụ hóa đơn điện tử (VAN); các cơ quan chính phủ; các cơ quan quản lý Nhà nước 

- Xây dựng ứng dụng (dạng Web) để kết nối và trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, các ứng dụng này đảm bảo thu thập chính xác thông tin hoá đơn từ doanh nghiệp, kiểm soát các thông tin đảm bảo hoá đơn đúng qui định về hoá đơn thống nhất. Các trang web có thể do doanh nghiệp tự xây dựng nếu doanh nghiệp có đủ điều kiện nhưng ứng dụng lõi là do Trung tâm CSDL cung cấp thống nhất.

- Xây dựng các ứng dụng tra cứu thông tin hoá đơn từ CSDL cho các đối tượng có như cầu và có quyền tra cứu (khách hàng, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước).

- Cơ sở kinh doanh lập hoá đơn trên máy tính, gửi hoá đơn đến trung tâm CSDL này thay vì nộp đến cơ quan thuế.

- Trung tâm CSDL cung cấp dịch vụ thu thập, lưu trữ hoá đơn điện tử có thu phí và cho tra cứu khai thác thông tin miễn phí.

(ii) Kết quả của việc sử dụng hoá đơn điện tử tại Đài Loan:

- Tăng cường tính cạnh tranh của doanh nghiệp;

- Đơn giản thủ tục hành chính;

- Giảm thiểu chi phí in hoá đơn. Năm 2009, tỷ lệ sử dụng hoá đơn điện tử là 1% nhưng chi phí tiết kiệm từ việc sử dụng hoá đơn điện tử đã lên đến 1,36 tỷ đài tệ (40 triệu $).  

- Số hiệu trên hóa đơn được tự động đóng dấu; hóa đơn điện tử không cần phải gửi qua được bưu điện nhiều lần, tránh được tổn thất và mất mát.

- Đài Loan có một mô hình phát triển và ứng dụng CNTT rất thành công ở khu vực và trên thế giới, trong đó ứng dụng giao dịch thuế điện tử được cộng đồng xã hội tích cực sử dụng vì tính hiệu quả cho các bên tham gia. Các cơ quan Chính phủ ở Đài Loan đã hợp tác với nhau chặt chẽ để triển khai đồng bộ các dịch vụ điện tử trong quản lý kinh tế.

- Đối với mô hình thành lập công ty cung cấp dịch vụ như Trade Van (Chính phủ giữ 40% cổ phần để có khả năng chi phối) là một giải pháp mang lại hiệu quả cao và đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai các dịch vụ công của Đài Loan. Đặc biệt là giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đã chứng tỏ lợi thế của mô hình sử dụng hóa đơn điện tử này với việc đảm bảo thực hiện tốt nhất các dịch vụ trực tuyến trong kê khai, nộp thuế điện tử.

(iii) Biện pháp khuyến khích sử dụng hoá đơn điện tử: Quay số mở thưởng đối với hoá đơn cho khách hàng là cá nhân; khuyến khích người dân sử dụng hóa đơn điện tử khi mua hàng bằng hình thức quay số hóa đơn trúng thưởng với các hoá đơn của khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng (không dùng để khấu trừ thuế GTGT).
(iv) Điều kiện đảm bảo cho thực hiện hóa điện tử

* Về hạ tầng kỹ thuật: 

- Sự vận hành hóa đơn điện tử tại Đài Loan thông qua Trung tâm dữ liệu Tài chính của Bộ Tài chính, do đó các hoạt động giao dịch điện tử trong nội bộ cơ quan Thuế đóng vai trò quan trọng trọng quyết định sự thành công của hóa đơn điện tử. 

- Việc thực hiện hóa đơn điện tử gắn liền với kê khai thuế điện tử. Hóa đơn điện tử thực hiện qua tổ chức có khả năng cung cấp dịch vụ VAN. VAN là trung gian giữa người khai báo qua mạng và hệ thống tại cơ quan Thuế. Mọi thông tin người khai báo qua mạng sẽ được lưu tại cơ sở dữ liệu của VAN và chuyển tức thì về cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế. VAN còn giúp cho việc giao dịch điện tử, xử lý các hóa đơn điện tử và giao dịch với các ngân hàng, giúp cho việc thanh toán nhanh gọn và thuận lợi đối với người nộp thuế.

*  Về chứng thực điện tử, chữ ký điện tử: để thực hiện các giao dịch điện tử trong đó có hóa đơn điện tử thì phải có một đơn vị tin tưởng đứng ra cung cấp dịch vụ xác thực điện tử và chữ ký số. Ở Đài Loan, dịch vụ này do Trung tâm Dữ liệu - Bộ Nội vụ thực hiện.
* Việc sử dụng Hoá đơn điện tử tại Đài Loan cũng được quy định gắn với một số điều kiện cụ thể như: 

- Vé bay điện tử khi phát hành phải phát hành kèm theo phiếu thu tiền cho khách hàng.

- Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử với cơ quan Thuế: vốn đạt 500 tỷ, doanh thu đạt 500 triệu Đô-la Đài Loan.
- Không nợ thuế các năm trước; trong 2 năm có giấy chứng nhận kê khai thuế màu xanh.
- Đặt cọc 300.000 Đô-la Đài Loan, khi kết thúc cơ quan Thuế sẽ trả lại tiền đặt cọc. 
* Phát hành hoá đơn điện tử gồm có 3 loại: Người bán hàng tự thành lập trang web để bán hàng và tự phát hành hoá đơn cho khách hàng; Người bán hàng thuê một công ty chuyên làm dịch vụ chuyển hoá đơn điện tử tới khách hàng: Kê khai tên người cung cấp hàng hoá, người bán không cần đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử, người mua hàng đăng ký phát hành hoá đơn thay cho người bán hàng; Công ty làm dịch vụ chuyển hoá đơn điện tử tới khách hàng phải có doanh thu 30.000.000 Đô-la Đài Loan. Giao dịch điện tử giữa các tổ chức với khách hàng thực hiện theo quy định tuy nhiên nếu khách hàng cần hoá đơn giấy thì đơn vị bán hàng sẽ phát hành thêm cho hoá đơn giấy đã đăng ký với cơ quan Thuế; Khi giao dịch hoá đơn điện tử thì người bán hàng phải gửi bảng kê hoá đơn điện tử về cơ quan thuế.
2.5. Đối với Mexico: Mexico cũng là một quốc gia áp dụng rộng rãi Hóa đơn điện tử. Năm 2010, mô hình xuất Hóa đơn Điện tử qua Internet (CFDI)  được công bố. Năm 2011: Các công ty có doanh thu lớn hơn 4 triệu peso phải áp dụng CFDI. Ngày 1/1/ 2014, Mexico triển khai bắt buộc áp dụng CFDI với các công ty có doanh thu từ 250,000 peso trở lên, và cho việc phát hành tiền lương hoặc chứng từ lương. Tuy nhiên, bắt buộc này được mở rộng thêm 3 tháng (cho đến 31/03), quyết định này đã ảnh hưởng đến khoảng 500,000 người nộp thuế. Sau thời hạn này, các hình thức hóa đơn truyền thống đã dần dần không còn được sử dụng rộng rãi mà thay vào đó là HĐĐT. 
2.6 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam triển khai hóa đơn điện tử 

Qua nghiên cứu kinh nghiệm một số nước trên thế giới triển khai hóa đơn điện tử nêu trên, đặc biệt mô hình hóa đơn điện tử tại Hàn Quốc thì có thể rút ra những kinh nghiệm để triển khai hóa đơn điện tử tại Việt Nam như sau: 

Một là, ngay cả nước có nền kinh tế và công nghệ phát triển, hóa đơn điện tử cũng không được triển khai đồng loạt cho mọi đối tượng hay mọi loại hình doanh nghiệp. Việc xây dựng và thực hiện theo lộ trình đảm bảo:
- Doanh nghiệp, người dân, cơ quan tổ chức liên quan tiếp nhận thông tin về hóa đơn điện tử một cách đầy đủ, tường tận nhất từ đó tác động vào tâm lý để thay đổi nhận thức của xã hội đối với hóa đơn điện tử.

- Cơ quan quản lý nhà nước (cơ quan thuế) cũng có thời gian để xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kết nối để tiếp nhận thông tin về hóa đơn điện tử từ doanh nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu cho cơ quan thuế, website hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc lập hoá đơn điện tử,…

- Tiếp nhận và hoàn thiện những hạn chế, bất cập của chính sách do mới được ban hành: hóa đơn điện tử là hình thức hoàn toàn mới nên khi ban hành các quy định không thể tránh khỏi những tồn tại và việc triển khai chính thức sẽ gặp vướng mắc mà khi ban hành chính sách không lường trước được. Thực hiện triển khai theo lộ trình sẽ giúp cơ quan quản lý phát hiện và khắc phục những vướng mắc để sửa đổi hoàn thiện hơn.

Thứ hai, bước đầu lựa chọn đối tượng triển khai thí điểm hóa đơn điện tử. Để sử dụng được hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp cũng cần có điều kiện nhất định về hạ tầng CNTT và trình độ, năng lực quản lý. Phân loại, lựa chọn loại hình doanh nghiệp, các lĩnh vực kinh doanh để áp dụng hóa đơn điện tử. 
Thứ ba, trong thời gian đầu triển khai hóa đơn điện tử, để thúc đẩy sử dụng hình thức hóa đơn này, hạn chế dần và dẫn đến xóa bỏ tâm lý e ngại về tính pháp lý của hóa đơn điện tử thì điều quan trọng và cần thiết là phải tích cực tuyên truyền về hóa đơn điện tử và có các giải pháp hỗ trợ đối với các doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử. 
Thứ tư, sau khi triển khai thí điểm, các vấn đề tồn tại, hạn chế phát sinh cần đươc sửa đổi bổ sung kịp thời để hoàn thiện các cơ chế chính sách về hoá đơn điện tử cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và yêu cầu quản lý. 

 
Thứ năm, tiếp tục thực hiện tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tính pháp lý và lợi ích của hoá đơn điện tử, nhằm thay đổi nhận thức thói quen e ngại của người dân, doanh nghiệp đối với hóa đơn điện tử. Khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử.

Thứ sáu, xây dựng Trung tâm dữ liệu tại Tổng cục Thuế để tiếp nhận thông tin, dữ liệu về hóa đơn điện tử của doanh nghiệp gửi đến. Cơ sở dữ liệu này sẽ giúp cơ quan thuế quản lý chặt chẽ doanh thu, thuế đầu ra của doanh nghiệp bán hàng, thuế đầu vào  kê khai khấu trừ của doanh nghiệp mua hàng, đóng vai trò quan trọng trong quản lý thuế. Đồng thời nghiên cứu phân loại đối tượng theo hướng quy định một số đối tượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử phải gửi đến trung tâm dữ liệu của cơ quan thuế.
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